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Đinh Hợi 2007

VĂN KHẤN HAY DÙNG

LỄ CÚNG TIỄN ÔNG TÁO LÊN
CHẦU TRỜI

(23 tháng Chạp)

Sắm lễ:

- Một mâm cỗ mặn,
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- Bánh kẹo, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), rượu...

- Hương, đèn, nến, lọ hoa tươi, quả tươi

- Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cùng tiền vàng.

- Ba con cá chép sống.

Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi hương tàn lại thắp thêm
một tuần

hương nữa, lễ tạ rồi hoá vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông suối... để cá
chở ông Táo

lên chầu Trời.

Bài khấn:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……….......….........................................………..

……………………..................................................................................….
…….

Ngụ tại: ……………………..............................................................….

……………………..............................................................................….
……….

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sắp
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sửa hương hoa vật phẩm, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén

tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài
Đông

Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.

Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự Gia thần, soi xét lòng trần, Táo

quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn thần, gia ân châm

chước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh
khang

thái.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

LỄ CHẠP (HAY LỄ TẠ MỘ)
NGÀY 30 TẾT

Sắm lễ:

- Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu),
đèn, nến,

rượu...

- Vàng mã.
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- Một mâm cỗ mặn (hay ngọt tuỳ gia chủ). Bày biện cẩn thận mang ra ngoài
mộ hoặc

bày lên bàn thờ gia tiên.

Bài khấn:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

mười phương.

- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Kim

niên Hành binh, Công tào phán quan.

- Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch Tôn thần,
các

ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ cùng
liệt vị

Tôn thần cai quản trong xứ này.

- Con kính lạy hương linh cụ ...........................................................

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………….........................................
…

.............................................................................................................................
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Ngụ tại: …………………….............................................................
………….

Tín chủ (chúng) con sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu, kim ngân

trình báo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:

........................................................................................................................................

có phần mộ táng tại:
…………………………..................................................……

.......................................................................................................................................

về với gia đình đón mừng năm mới, để cháu con được phụng sự trong
tiết xuân

thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, phù thuỳ
doãn hứa.

Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin
chứng

giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

LỄ TẤT NIÊN (Chiều 30 Tết)

Sắm lễ:

- Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu),
đèn, nến,

rượu...
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- Vàng mã.

- Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.

Bài khấn:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần.

- Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần,
Bản

gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

- Con kính lạy Chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh
nội

ngoại họ ...........................................................................................................

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm ................................................

Tín chủ (chúng) con là: …………………………...........................................

...........................................................................................................................

Ngụ tại: ……………………............................................................................
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Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng,

xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm

canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng
hiến Tổ

tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị
Tôn

thần, liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị Hương linh giáng lâm án
toạ, phù

thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình
an thịnh

vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình
hoà

thuận.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI
TRỜI

Sắm lễ:

- Hương hoa, quả, trầu, cau, đèn, nến, rượu...

- Vàng mã, quần áo, mũ Thần linh.
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- Một mâm cỗ mặn, gà sống luộc (thủ lợn luộc), xôi, bánh chưng. Bày biện
trang

trọng trước cửa nhà.

Vào thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rót rượu rồi
khấn

vái. Văn khấn có thể viết vào giấy để đọc sau khi hết 3 tuần hương thì hoá
cùng vàng mã.

12 VỊ HÀNH KHIỂN

12 VỊ HÀNH KHIỂN

Năm

Lễ vật

Chu Vương Hành khiển, Thiên Ôn hành binh

Năm Tý thêm áo màu vàng (không

chi thần, Lý Tào phán quan.

dùng gậy)

Triệu Vương Hành khiển, Tam thập lục phương Năm Sửu nên có áo đỏ, khi
lễ không

hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

dùng kiếm

Nguỵ Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh Năm Dần Mặc áo trắng, sợ
kiếm dài

chi thần, Tiêu Tào phán quan.
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Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh Năm Mão Mặc áo đen, sợ
gậy sắt

chi thần, Liễu Tào phán quan.

Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi Năm Thìn Mặc áo vàng, sợ
các lá bùa

thần, Biểu Tào phán quan.

Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hải hành binh

Năm Tị

Mặc áo tía

chi thần, Hứa Tào phán quan.

Tần Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh

Năm Ngọ Mặc áo xanh, sợ trống (ngũ

chi thần, Nhân Tào phán quan.

lôi)

Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo hành binh

Năm Mùi Mặc áo vàng, sợ lệnh bài

chi thần, Lâm Tào phán quan.

Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi Năm Thân Mặc áo trắng, sợ
cây thước

thần, Tống Tào phán quan.

thần
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Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi Năm Dậu Mặc áo hồng, sợ
đèn nến

thần, Cựu Tào phán quan.

Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh

Năm Tuất Mặc áo hồng sợ tích trượng

chi thần, Thành Tào phán quan.

Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi Năm Hợi Mặc áo vàng, sợ
lệnh bài

thần, Nguyễn Tào phán quan.

Bài khấn giao thừa ngoài trời:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển.

- Con kính lạy quan ……… Vương hành khiển, ………………………

Chi thần, ........... Tào phán quan năm …................……

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Táo

quân, chư vị Tôn thần.
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Nay là phút giao thừa năm ................................................

Tín chủ (chúng) con là: …………………………..................................

...................................................................................................................

Ngụ tại: ……………………....................................................................

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới,

tam dương khai thái; vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần
trên

vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu

nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống

thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ con

thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên
trước

án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương
thành

tâm kính lễ.

Chúng con kính mời: ngài Cựu niên Đương cai, ngài Tân niên đương

cai Thái tuế chí đức Tôn thần; ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại

Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ Địa, Phúc đức chính thần, các ngài
Ngũ

phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị

Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ
hưởng
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lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh thiên khang thái, trú dạ cát tường. Thời

thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

LỄ CÚNG GIAO THỪA TRONG
NHÀ

Sắm lễ:

- Hương hoa, quả, trầu, cau, đèn, nến, rượu, Vàng mã,...

- Một mâm cỗ mặn. Bày biện trang trọng lên ban thờ.

Vào thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rót rượu rồi
khấn vái. Văn khấn có thể viết

vào giấy để đọc sau khi hết 3 tuần hương thì hoá cùng vàng mã.

Bài khấn giao thừa trong nhà:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười
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phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Táo quân,
chư

vị Tôn thần.

- Con kính lạy Các cụ tổ tiên nội, ngoại chư vị Tiên linh

Nay là phút giao thừa năm ................................................

Tín chủ (chúng) con là: …………………………..................................

Ngụ tại: ……………………....................................................................

Phút thiêng giao thừa vừa tới, giờ Tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán,
tín

chủ con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần,
dâng lên

trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm
hương

thành tâm kính lễ.

Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương,
ngài

bản xứ Thần linh Thổ Địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương,
Ngũ

Thổ, Long mạch, Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị Thần Linh

http://tieulun.hopto.org



cai quản

ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại
kính mời

các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ,
Cô di tỷ

muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng thụ
hưởng lễ

vật.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo

phụ mộc ngụ tại đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước hương án
thụ

hưởng lễ vật.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể gia chủ chúng con năm mới tốt

lành, sức khoẻ dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự tốt lành, vạn điều như ý.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG
NHÀ

(Ngày mồng một TẾT NGUYÊN ĐÁN)

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).
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- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười

phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Phật Trời, Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy chư vị Tôn thần.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu

Xuân, giải trừ gió Đông lạng lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên
đán

Xuân Thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi
nơi lễ tiết,

chốn chốn tường trình.

Tín chủ (chúng) con là: …………………………..................................

Ngụ tại: ……………………....................................................................

Nhân tiết minh niên, sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước
Án,

dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng lòa,
ân đức

rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười Phương biến hiện.
Lòng

thành vừa khởi, Tôn đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước Án, chứng
giám

lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho con cháu mọi người hoan hỷ
vinh
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xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành
Hoàng,

đội đức Tôn Thần bản xứ. Hộ trì chúng con, gia Lộc gia Ân, xả quái trừ
tai. Đầu

năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý, sở
nguyện

tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, Cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY
MÙNG MỘT TẾT

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười

phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ,
Bá

Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội , đường thượng Tiên linh và các hương
hồn nội
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ngoại Tộc họ …………………………..................................

Tín chủ (chúng) con là: …………………………..................................

Ngụ tại: ……………………....................................................................

Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán. Mùng
Một

đầu Xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng
niệm ân

đức của Tổ tiên như Trời cao Biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân.
Do đó

chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật
phẩm, nghi

lễ cung trần, dâng lên trước Án. Cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng
lễ vật.

Kính mời Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá
Thúc

Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh. Nguyện
cho chúng

con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi
duyên thuận

lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày
được

hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa
không

hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo
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phụ mộc ngụ tại đất này, cùng về hâm hưởng lễ vật.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI

(LỄ HÓA VÀNG)

Sắm lễ:

- Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu),
đèn, nến, rượu...

- Vàng mã.

- Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.

Trước khi hạ toàn bộ phẩm vật dâng cúng trong dịp hết một tuần nhang thì
trước tiên phải

thực hiện việc hoá vàng tiền. Mỗi lễ vàng tiền đều được hoá riêng theo thứ
tự: Gia thần trước, Gia

tiên sau, từ các bậc cao nhất đến dưới. Trước khi hạ mỗi lễ như vậy đều cần
vái ba vái và khấn:

“Con xin hoá tiền vàng, quần áo,… thỉnh vong linh nhận chút lễ bạc. Tâm
thành, kính cáo Tôn

thần, xin rước vong linh lại về âm giới” .
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Bài khấn:

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười

phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

- Con kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

- Con kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo
quân.

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai
quản trong

khu vực này.

- Con kính lạy Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh.

Hôm nay là ngày mùng …… tháng Giêng năm …………….……….

Tín chủ (chúng) con là: …………………………..................................

Ngụ tại: ……………………...................................................................

Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần,

dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén
Tâm

hương dốc lòng bái thỉnh. Kính cẩn tâu trình: Tiệc Xuân đã mãn,
Nguyên Đán

đã qua, nay xin thiêu hóa Kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên Linh
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trở về

Âm giới. Kính xin: Lưu Phúc, lưu Ân, phù hộ độ trì, Dương cơ Âm Mộ,
mọi chỗ

tốt lành. Con cháu được chữ bình an, Gia đạo hưng long thịnh vượng.
Lòng

thành vừa cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ CÁC
VỊ THẦN

(Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần.

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
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- Con kính lạy Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Tín chủ (chúng) con là:
………………………….............................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngụ tại: …………………….................................................................
……….

Tín chủ (chúng) con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà

quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính
mời :

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần. Các vị Tôn thần
cai

quản ở trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ, giáng lâm trước
án,

chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn
gia an

lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài thăng tiến,
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tâm đạo

mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ
trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN GIA TIÊN

(Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật

mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ thần linh thổ
địa,

ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần

- Con kính lạy Tổ tiên, Cao tằng tổ khảo tỷ, chư vị Hương linh gia tiên
nội

ngoại họ…..

(Bố đã mất: Hiển khảo; mẹ: Hiển tỷ; ông: Tổ khảo; bà: Tổ tỷ; cụ ông: Tằng
tổ khảo;
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cụ bà: Tằng tổ tỷ; anh em trai: Thệ huynh, Thệ đệ; chị em gái:Thệ tỷ, Thệ
muội; cô gì, chú

bác: Bá thúc cô di tỷ muội)

Tín chủ (chúng) con là:
………………………….............................................

Ngụ tại: …………………….................................................................
……….

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ........... gặp tiết.... (nguyên đán,
nguyên tiêu, ngày rằm, mồng một), tín chủ (chúng) con cảm nghĩ thâm ân
trời đất,

chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên, thành tâm
sửa

biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên
trước án.

Chúng con thành tâm kính mời : Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị
Đại

Vương, ngài Bản xứ Thần linh thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ
phương,

Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín
chủ,

giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời Tổ tiên, Cao tằng tổ khảo tỷ, chư vị Hương linh gia

tiên nội ngoại họ….. , cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng,
chứng giám

tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
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Tín chủ chúng con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà

này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình
chúng

con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát
tài, gia

đình hoà thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ
trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

LỄ KHỞI CÔNG

(Động thổ, sửa chữa, mở cổng, cất nóc)

Đồ lễ:

- 1 bộ tam sinh (1 miếng thịt luộc, 1 con tôm luộc, 1 trứng vịt luộc)

- Một con gà.

- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.

- Một đĩa muối

- Một bát gạo, Một bát nước.

- Nửa lít rượu trắng.
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- Bao thuốc, lạng chè.

- Một bộ quần áo Quan Thần Linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

- Một đinh vàng hoa.

- Năm lễ vàng tiền.

- Năm cái oản đỏ.

- Năm lá trầu, năm quả cau. (hoặc 3 miếng trầu cau (đã têm)

- Năm quả tròn (ngũ quả: 5 loại trái cây).

- Chín bông hoa hồng đỏ.

- 1 dĩa muối gạo,

- 3 hũ nhỏ đựng muối-gạo-nước.

Cách thức tiến hành:

Chọn ngày giờ tốt. Lễ vật được đặt ở một cái mâm nhỏ. Nếu động thổ đào

móng nhà, xưởng sau khi dọn mặt bằng, đặt mâm lễ lên một cái bàn con (hay
ghế

cao) ở giữa khu đất sẽ được đào móng.

Gia chủ quần áo chỉnh tề, thắp đèn nhang vái bốn phương, tám hướng rồi
quay

vào mâm lễ mà khấn. Sau khi cúng xong, khi hương gần tàn gia chủ hoá tiền
vàng,

đốt giấy vàng bạc và rải muối gạo hãy động thổ tự tay cuốc mấy nhát vào chỗ
định
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đào móng. Ngay sau đó tốp thợ đào móng có thể tiến hành công việc. Riêng 3
hũ

muối-gạo-nước thì cất lại thật kỹ. Sau này khi nhập trạch thì đem để nơi Bếp,
nơi thờ

cúng Táo Quân. (Nhớ mỗi kỳ đổ mái - đổ thêm tầng đều phải sắm lễ cúng
vái).

(Nếu mượn tuổi làm nhà: trước đó phải làm giấy tờ bán tượng trưng khu đất

đó cho người mượn tuổi lấy 99.000 đồng có làm giấy tờ (chủ nhà giữ).

- Khi động thổ: người mượn tuổi thay gia chủ khấn vái và động thổ như trên.

Lúc này gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên, sau khi hoàn
tất việc

động thổ xong mới trở về.

- Các kỳ đổ mái tầng 1, tầng 2… và tầng cuối cùng, người mượn tuổi vẫn tiếp

tục dâng hương, khấn lễ, gia chủ vẫn phải lánh mặt lúc làm lễ.

- Khi nhập trạch: người mượn tuổi làm mọi thủ tục dâng hương, khấn thành
lời

bàn giao nhà cho gia chủ. Gia chủ làm giấy tờ mua lại nhà với giá 100.000
đồng và

khấn cầu, lễ theo phần nhập trạch. )

VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ
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(Dùng khi làm nhà, sửa chữa lớn, mở cổng, cất nóc)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười

phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Quan ……… Vương hành khiển, …………………………
Chi

thần, ........... Tào phán quan.

Con kính lạy Các Tôn thần bản xứ.

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Tín chủ con là: ………………………….......…….

Ngụ tại: …………………….....................................................................
………….

Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng
bày ra

trước án. Vì tín chủ con khởi tạo (hoặc cất nóc, xây cổng, sửa chữa hay xây
mới...) căn

nhà ở địa chỉ
……………………....................................................................................….

ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con, con cháu.
Nay chọn được

ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho
phép được
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động thổ (hoặc cất nóc, xây cổng, sửa chữa hay xây mới...). Tín chủ con
lòng thành lễ vật

dâng lên trước án thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa.

Ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa long mạch Tôn thần và tất
cả các vị

Thần Linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng
lễ vật,

độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ
được bình an,

ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở
nguyện tòng tâm.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương
linh, cô hồn y

thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này. Xin mời các vị tới đây
chiêm ngưỡng

tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên,
khiến cho an

lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ
trì.
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Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

BÀI KHẤN LỄ KHỞI CÔNG (Bài
khác)

- Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con lạy quan ……… Vương hành khiển, …………………………….
Chi thần,

........... Tào phán quan.

- Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu

- Con lạy Mẫu Thượng Thiên

- Con lạy Hội Đồng Các Quan

- Con lạy ông Thánh Hoàng làng, Thần Hoàng Bản Thổ

- Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp

- Con lạy Quan Thần đất, Quan Thần gò

- Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần, cùng tất cả thần linh cai
quản ở

trong khu vực này.

Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, .......................................
tỉnh,
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............................................................. Quận,

....................................................... phường, nhà số

..................................................................................................................................

Con là ....................................................., tuổi .............., cùng đồng gia nhân
ngày

......... tháng ........ năm ................................ (âm lịch)

Chúng con có nén hương, hoa và lễ vật. Chúng con kính dâng lên Vua
Cha,

Mẫu Mẹ, Hội đồng các quan về chứng lễ ....................................... được
may mắn thuận

lợi, quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức tạp gì, xung quanh
nước chảy một

dòng, thuận trên yên dưới. Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè, chín
tháng đông

cầu được ước thấy, cầu điều lành mang đến điều dữ mang đi, cầu nhân
khang vật

thịnh.

Chúng con xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn bán
làm cho

gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh, ngày một tốt
đẹp.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

LỄ KHAI TRƯƠNG
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Đồ lễ:

- Một con gà (nếu có), hoặc một khoanh giò hay 2 lạng thịt nạc vai luộc.

- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.

- Một đĩa muối gạo.

- Một bát nước.

- Nửa lít rượu trắng.

- Bao thuốc, lạng chè.

- Một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

- Một đinh vàng hoa.

- Năm lễ vàng tiền.

- Năm cái oản đỏ.

- Năm lá trầu, năm quả cau.

- Năm quả tròn.

- Chín bông hoa hồng đỏ.

BÀI KHẤN (Bài 1):

- Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con lạy quan ………… Vương hành khiển …………………………. Chi
thần
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............... Tào phán quan.

- Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu

- Con lạy Mẫu Thượng Thiên

- Con lạy Hội Đồng Các Quan

- Con lạy ông Thánh Hoàng làng, Thần Hoàng Bản Thổ

- Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp

- Con lạy Quan Thần đất, Quan Thần gò

- Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần

Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, .......................................
tỉnh,

............................................................. Quận,

...................................................... phường, nhà số

..................................................................................................................................

Con là ....................................................., tuổi .............., cùng đồng gia
nhân.........

Hôm nay, ngày ......... tháng ........ năm ................................ (âm lịch)

Chúng con có nén hương, hoa và lễ vật. Chúng con kính dâng lên Vua
Cha,

Mẫu Mẹ, Hội đồng các quan về chứng lễ xin khai trương, mở hàng để
kinh doanh cho

được may mắn thuận lợi, quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức
tạp gì, xung

quanh nước chảy một dòng, thuận trên yên dưới. Chúng con xin cầu
nguyện ba tháng
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hè, chín tháng đông cầu được ước thấy, cầu điều lành mang đến điều dữ
mang đi, cầu

nhân khang vật thịnh.

Chúng con xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn bán
làm cho

gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh, ngày một tốt
đẹp.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG
CỬA HÀNG

(Dùng dọn hàng, khai trương công xưởng)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười

phương.

Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần định
phúc

Táo quân, chư vị Tôn thần.
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Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Tín chủ (chúng) con là:
………………………….............................................……

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Ngụ tại: …………………….....................................................................
………….

Tín chủ (chúng) con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ
cúng dâng

bày ra trước án, lòng thành tâu rằng tín chủ con có xây cất (hoặc thuê
được) một ngôi

hàng ở tại xứ này là (địa chỉ) ........................................................................
………...........

(nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn tín chủ con là Giám đốc (hay Thủ
trưởng) cùng

toàn thể cơ quan), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc
sản xuất)

phục vụ nhân sinh bán mua tài vật giúp cho sinh hoạt. Do đó chúng con
chọn được

ngày lành tháng tốt, sắm sanh lễ vật, cáo yết Tôn thần dâng cúng Bách
linh... cúi

mong soi xét.

Chúng con thành tâm kính mời: Quan Đương niên, Quan Đương cảnh,
Quan
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Thần Linh Thổ Địa, Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa long mạch
Tôn thần và

tất cả các vị Thần Linh cai quản ở trong khu vực này linh thiêng giáng
hiện trước

hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con con buôn bán hanh thông, làm ăn
thuận lợi,

lộc tài vượng tiến, nhân vật bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương,
tám tiết có

điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ Hậu chủ cùng chư Hương linh, y thảo
phụ mộc

ngụ trong khu vực này, xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ
hưởng lễ vật, phù

trì cho tín chủ, vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tập hội.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ
trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

LỄ NHẬP TRẠCH

Đồ lễ:

- Một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia
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- Một con gà (nếu có), hoặc một khoanh

tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

giò hay 2 lạng thịt vai luộc.

- Một đinh vàng hoa.

- Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.

- Năm lễ vàng tiền.

- Một đĩa muối gạo.

- Năm cái oản đỏ.

- Một bát nước.

- Năm lá trầu, năm quả cau.

- Nửa lít rượu trắng.

- Năm quả tròn.

- Bao thuốc, lạng chè.

- Chín bông hoa hồng đỏ

Cách tiến hành:

Chọn ngày giờ tốt, thời gian phải là vào buổi sáng sớm, buổi giữa trưa, hoặc
trước lúc mặt trời

lặn, tránh đến nhà mới vào buổi tối.

Mọi việc chuyển đồ phải do tay mình hay người trong gia đình chuyển, toàn
gia không thể tay

không đến nhà mới.
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Bài vị cúng tổ tiên, các thần phải được làm trước và phải do gia chủ tự tay
cầm đến nhà mới.

Những người khác trong gia đình đi theo sau vào, mỗi người đều cầm theo
tiền tài của cải.

Thủ tục:

Khi vào nhà mới,

Ÿ Nếu là 1 gia đình có vợ chồng con cái thì đầu tiên là vợ gia chủ cầm 1 cái
gương tròn đem vào

nhà trước (mặt gương soi vào nhà), kế đến là gia chủ tự tay bưng bát nhang
Bài vị thờ Tổ Tiên, các

thần, rồi lần lượt các người trong nhà mới đem vào Bếp lửa (ga, dầu... tốt
nhất là Bếp còn đang

cháy đỏ từ nhà cũ đem tới) , ấm đun nước, chiếu, chăn nệm, gạo, nước đang
sử dụng, v.v...; Ÿ Nếu nhà vắng đàn ông thì người mẹ bưng bát nhang thờ Tổ
Tiên vào trước, kế đến là con cái

lần lượt mang Bếp, gạo, nước...vv..... Chuyển đồ đạc vào nhà trước, dọn đồ
cúng sau.

- 01 chổi quét nhà đã dùng rồi (dùng để quét nhà và tường nhà mới);

- Một bình vôi ăn trầu đã tôi rồi;

- Một đôi đũa cả hoặc một thìa to dùng để xới cơm;

- Ngũ vị hương (vài ngàn đồng), Hàn the (vài ngàn đồng) nấu khoảng 2-5 lít
nước cho vào can mang theo để rưới quanh chân móng khi hương gần tàn,
hoá vàng;

- Lễ vật cúng thần linh, để lên trên bàn hoặc mâm đặt tại nơi có hướng đẹp
với gia chủ, tự tay

http://tieulun.hopto.org



gia chủ thắp hương vào một bát nhang làm tạm. Khấn lễ:

* Xin nhập vào nhà mới;

* Xin lập bát nhang thờ thần linh.

* Xin phép thần linh cho rước vong linh Gia tiên nhà mình về nơi ở mới này
để thờ phụng.

Ngay sau đó gia chủ châm bếp và đun nước để khai bếp, pha trà dâng Thần
Linh và Gia Tiên

(phải để cho sôi 5 ¸ 10 phút, lâu hơn càng tốt rồi mới tắt lửa).

Trong giờ tốt, gia chủ tự tay cầm tiền bạc nữ trang, tài sản quý giá cất vào tủ.

Nếu dọn để lấy ngày, gia chủ phải ngủ lại một đêm tại nhà mới.

Sau khi khấn thần linh xong gia chủ làm lễ cáo yết Gia Tiên rồi mới dọn dẹp
đồ đạc.

Sau khi dọn xong, để cầu bình yên, toàn gia phải tổ chức lễ bái tạ các Tổ Tiên
và Thần Phật.

Có người chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. Trong trường hợp không thể
dừng, nên mua một

cái chổi mới tinh, để đích thân người chửa quét qua các đồ đạc một lượt rồi
mới chuyển như vậy

mới không phạm tội với "Thần thai".

Những người giúp dọn nhà không được là người tuổi Dần.

Lễ vật để đi Tân Gia mà người ta quý và có ý nghĩa tốt đẹp, mang lại điều
lành cho gia chủ: 1

nồi cơm điện, hay 1 bộ xoong nồi (bởi ngày xưa chưa có đồ điện). Đây là
những món quà mang ý
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nghĩa sung túc, no đủ, nên ta hãy đem tặng cho người thân, bạn hữu thân tình
khi họ Tân Gia

VĂN KHẤN THẦN LINH KHI
NHẬP TRẠCH

(Còn gọi là phần sài hoặc quy hoả, tức là bắt đầu dọn vào ở, đun bếp tại nhà
mới làm hoặc

sửa chữa xong, nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Tín chủ con là: ………………………….......…….

Ngụ tại: …………………….....................................................................
………….

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên
án, trước bản

toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình:

Các ngài Thần Linh chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hoá,
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thể đức hiếu

sinh của trời đất, phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo.

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình, chọn được ngày lành dọn
đến cư ngụ,

phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần cho
chúng con được đến

nhập vào nhà mới tại
…………………….............................................................................……

và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần. (nếu dọn đến nhà mới thì thêm: Cho
phép tín chủ con

rước vong linh Gia Tiên chúng con về nơi ở mới này để gia đình thờ
phụng). Chúng con cầu

xin chư vị minh thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an
ninh, khang thái, làm

ăn tiến tới, tài lộc dồi dào như ý, vạn điều tốt lành. Người người được
chữ bình an, xuất nhập

hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ.

Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất
này xin cùng về

đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con sức
khoẻ dồi dào, thịnh

vượng an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành
tiếp ứng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ
trì.
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Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN KHI NHẬP TRẠCH

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ ………….......................………….....

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là (địa chỉ): ………….......................
………….....

……………………..........................................................................................................
………….

Chúng con thiết lập linh sàng, sửa biện lễ vật, bày trên bàn thờ, trước
linh toạ kính

trình các cụ nội ngoại Gia Tiên. Nhờ hồng phúc Tổ Tiên, ông bà cha mẹ,
chúng con đã tạo

lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án
thờ, kê giường

nhóm lửa, kính lễ khánh hạ.

Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ ...............
thương xót con

cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù
hộ độ trì cho chúng

con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an, mạnh
khoẻ xuất nhập

hưởng phần lợi lạc. Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ
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trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

BÀI KHẤN NHẬP TRẠCH (bài
khác)

- Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con lạy quan ………………………. vương hành khiển ……..
……………. Chi

thần ............... tào phán quan.

- Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu

- Con lạy Mẫu Thượng Thiên

- Con lạy Hội Đồng Các Quan

- Con lạy ông Thánh Hoàng làng, Thần Hoàng Bản Thổ

- Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp

- Con lạy Quan Thần đất, Quan Thần gò

- Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần

Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ......................................
tỉnh,
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............................................................. Quận,

....................................................... phường, nhà số

.....................................................................................................................................

Con là ......................................................, tuổi .............., cùng đồng gia
nhân.........

Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm ................................ (âm lịch)

Chúng con có nén hương, hoa và lễ vật. Chúng con kính dâng lên Vua
Cha,

Mẫu Mẹ, Hội đồng các quan về chứng lễ để (chúng) con xin nhập trạch
về nhà (trụ sở)

mới được may mắn thuận lợi, quan trần hàng xóm không gây phiền hà
phức tạp gì,

xung quanh nước chảy một dòng, thuận trên yên dưới. Chúng con xin
cầu nguyện ba

tháng hè, chín tháng đông cầu được ước thấy, cầu điều lành mang đến
điều dữ mang

đi, cầu nhân khang vật thịnh.

Chúng con xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn bán
làm cho

gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh, ngày một tốt
đẹp.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH
http://tieulun.hopto.org



(bài này của NguoiCoDon bên Việt nam thư quán)

Trong quá trình xây cất, đào đất, khai mương rãnh, nói chung quy là đào xẻ
xuống

đất, do người ta không xác định chính xác được đó là nơi Long Nhập Thủ
(điều này bao

gồm cả việc biết đó là Long Mạch nhưng Phân Kim sai lệch), và vô tình làm
tổn thương

đến Long Mạch. Nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì người chết của hết, rất nguy
hiểm.

Để giải cúng, người ta phải dùng Tam giang thủy và Ngũ linh thổ để nhào
nặn

thành hình Thần Quy, cho Kim Chỉ ngũ sắc vào trong mình Rùa. Lấy nước
Tam Giang

Thủy nấu lên , cho vào đó CHU SA, đợi nước nguội, CHÚ vào đó 2 chữ ÁN
LAM. Chuẫn

bị thêm 5 loại đậu (5 màu), 5 loại hoa (5 màu), 5 sắc cờ, 1 ít cát ở nơi ngã 3
sông.

Tiếp đến chọn các ngày: Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, hoặc Tứ
Mậu, Tứ

Kỷ. Đặc biệt là các ngày có các Đại Kiết Tinh như Thiên Đức, Thiên Đức
Hợp, Nguyệt

Đức, Nguyệt Đức Hợp, Tam Đại Kỳ Môn phi đến vị trí LONG NHẬP
THỦ, các ngày có

Quý nhân_Lộc Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP
THỦ đó. Bày

trận Ngũ Hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng. Ngay trung tâm trận đó, đào
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sẵn 1 hố nhỏ.

Chờ cho khấn vái xong, dùng nước Tam Giang Thủy đã chuẫn bị đó rưới
xuống hố đó, sau

đó đặt Thần Quy xuống hố, dùng cát ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ
đậu mà lấp hố

đó lại, rồi hóa giấy vàng bạc

VĂN KHẤN BỒI HOÀN ĐỊA
MẠCH:

NAM -MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT!

KÍNH LẠY:

- ĐỨC U MINH GIÁO CHỦ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

- HOÀNG THIÊN, HẬU THỔ chư vị TÔN THẦN.

- CÁC NGÀI NGŨ PHƯƠNG, NGŨ ĐẾ, NGŨ NHẠC THÁNH ĐẾ, NHỊ
THẬP

BÁT TÚ TINH QUÂN, ĐỊA MẠCH THẦN QUAN, THANH LONG -
BẠCH HỔ

TÔN THẦN

cùng các ĐẠI KIẾT TINH......, .... ĐẠI KỲ MÔN TRẤN THỦ.....
PHƯƠNG.

Hôm nay là ngày..... tháng..... năm......

Tín chủ con là........ ngụ tại........
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thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin bồi hoàn địa mạch. Do trước
đây tâm

tính mờ mịt, thần trí u mê, ........( nguyên nhân) đã làm tổn thương LONG
MẠCH, mạo

phạm LONG UY, ảnh hưởng đến Nguyên Khí vùng đất này. Nay muốn
cho phong thổ

an hòa, gia đình chúng con người người được chữ bình an tiêu tai giải
họa, nên

nay TRƯỢNG UY ĐẠI SĨ, nương đức Tôn Thần, cung thỉnh triển lộng
Thần Oai nối

giòng Long Khí. Cúi xin liệt vị Tôn Thần chứng minh tâm thành, giá đáo
đàn tràng

thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con xin chí thành cúng dâng Ngài U minh Giáo
Chủ Địa

Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Kiên Lao Địa Thần Bố Tát, Các Ngài Ngũ
Phương - Ngũ Đế

-Hậu Thổ Nguyên Quân -Sơn Nhạc Đế Quân -Đương Phương Thổ Địa -
Thổ Phủ Thần

Kỳ -Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân, Nhị Thập Tứ Long Mạch Thần Quan,
Nhị Thập Tứ

Địa Mạch Thấn Quan, Nhị Thập Tứ Sơn Hướng Địa Mạch Long Thần,
Thanh Long -

Bạch Hổ Tôn Thần, Thổ Bá-Thổ Hầu-Thổ Mạnh- Thổ Trọng-Thổ Quý
Thấn Quan,

Thổ Mẫu -Thổ Thổ Phụ -Thổ Tử-Thổ Tôn -Thổ Tướng -Thổ Gia Thấn
Quan, Thổ
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Cấn-Thổ Khôn, Thổ Kỳ Ngũ Phương -Bát Quái liệt vị Tôn Thần, Kim
niên Đương cai

Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng
chư vị Đại

Vương cùng tất cả chư vị ĐẠI KIẾT TINH hiện Tọa Trấn nơi đây. Cúi
xin chư vị Tôn

Thần thương xót tín chủ, nhận lời thỉnh cầu, giáng phó án tiền ,trợ cho
Phong Thổ phì

nhiêu , Khí Mạch sung vượng , Tài Khí hưng long, Nhân Đinh an lạc, Sở
nguyện tòng

tâm.

MÔ PHẬT!
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BỐC BÁT HƯƠNG, THAY BAN
THỜ

Đồ lễ:

1 con gà lễ (nếu có);

1 chân giò trước làm sạch luộc chín;

1 đĩa xôi trắng;

1 chai rượu trắng (1/2 lít);

5 quả trứng gà ta (để sống)

Lễ xong phải luộc

2 lạng thịt vai (để sống)

chín luôn

3 lá trầu + 3 quả cau;

3 chén nước;

5 quả tròn (táo hay lê...);

9 bông hồng màu hồng son;

1 đĩa gạo mối (không trộn lẫn);

1 lạng chè ngon + 1 bao thuốc lá;

1 đinh vàng hoa;
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5 lễ vàng tiền;

1 bộ quần áo quan thần linh đỏ, hia, mũ, ngựa đỏ, kiếm trắng;

1 mâm cơm canh (không hành tỏi), nước luộc + canh bí, 6 bát cơm (một xới).

Bốc bát hương: Chọn bát hương đáy lồi lên phía miệng, hai đầu rồng chầu
vào một thái cực.

Rửa sạch bát hương bằng nước sạch, để khô. Lấy một lễ vàng tiền lau trong
ngoài, xong hoá lễ đó, tay cầm

bát hương úp xuống, ngón tay cái bịt mắt hai con rồng hơ quay 3 vòng trên
lửa vàng tiền. Bốc toàn bộ tro

tiền bỏ vào bát hương (đấy là cốt), cho một viên ngọc có màu tương sinh với
cung Sinh của mệnh chủ vào

đáy bát hương (chọn ngọc có hình đồng tiền càng tốt). Cho tro rơm nếp vào,
không được vỗ hay ấn.

Cách bày bát hương: Để bát hương cách tường 5cm, bát hương thần linh ở
giữa, bát hương

gia tiên bên tay trái (theo chiều từ trong tường nhìn ra), bát hương bà tổ cô
ông mãnh bên tay phải. Các bát

hương cách nhau 10cm đến 15cm.

Cách thắp hương: Bát hương thần linh thắp 9 nén hương, hai bát hương còn
lại thắp 5 nén

hương. Hết tuần hương này thì thắp thêm một tuần nữa, mỗi bát chỉ cần 3
nén. Khi cháy hết hương nếu

hương thông thì được việc, nếu tắt hương là việc không thành. Nếu chân giò
hoặc thịt cúng xong có mùi

thơm như mùi cơm nếp là rất tốt (Có mùi tanh thì phải làm lễ hoá giải).
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Bài cúng:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời mười phương Phật. Con kính lạy các chư vị
thần linh,

hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên.

Hôm nay là ngày …….. tháng ……. Năm …….

Tên con là .............................. (Tín chủ của ....................... địa chỉ
..........................) Con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới), mục
đích con xin cầu.........,

cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, vạn sự
như ý.

Con xin kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại sống khôn chết thiêng, hôm nay
con

làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới), kính xin các cụ về phù hộ
độ trì cho con

cho cháu mạnh khoẻ, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

Con kính lạy các bà cô tổ ông mãnh nội ngoại sống khôn chết thiêng cho
con cầu

…………………………..........................................................................................................

Cúng xong, hương cháy hết đợt thứ nhất, sau khi thắp đợt thứ hai thì bắt đầu
hóa tiền vàng, tờ văn

khấn. Vãi gạo, muối ra trước cửa ngõ (vãi riêng từng thứ). Lúc tàn hết hương
thì xin hạ lễ, đem thịt và

trứng sống luộc chín.
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LỄ BỐC BÁT HƯƠNG VÀ LẬP
BÀN THỜ THẦN TÀI

Đồ lễ:

1 đĩa xôi hoặc bánh chưng;

1 khoanh giò hay 3 lạng thịt luộc;

5 quả trứng gà ta (để sống);

1 chai rượu trắng (1/2 lít);

9 bông hồng màu hồng son;

3 ¸ 5 quả tròn (táo hay lê...);

1 đinh vàng hoa;

5 lễ vàng tiền;

3 lá trầu + 3 quả cau;

1 đĩa gạo mối (không trộn lẫn);

1 bát nước;

Khấn:

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
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Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật.

Con lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con lạy quan …………………. vương hành khiển …………………….
Chi thần

............... tào phán quan.

Con lạy quan Nam tào Bắc đẩu.

Con lạy ông thành hoàng làng, thần hoàng bản thổ.

Con lạy thần linh Táo công vua bếp.

Con lạy hai ông thần Lộc thần Tài.

Con lạy tiền chủ và hậu chủ.

Tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Hà nội tỉnh,
.........................

quận, ......................................... phường.

Con là ....................................... phu quân (phu nhân)
............................................

cùng đồng gia nhân.

Nhân ngày …….. tháng…… năm ……..

Chúng con có nén hương bát nước, cơm canh, rượu, vàng tiền, hoa quả
để làm

lễ lập bàn thờ thần tài.

Con xin kính mời hai vị thần Lộc, thần Tài. Chúng con xin cầu nguyện,
ba
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tháng Hè, chín tháng Đông cầu được ước thấy, cầu điều lành mang đến,
điều dữ mang

đi, cầu nhân khang vật thịnh.

Xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn lộc bán, làm cho
gia

trạch gia trung bình an khoẻ mạnh.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) .

LỄ BÁN NHÀ

( NGOÀI SÂN TỪ 9 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ SÁNG VÀ 9 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ ĐÊM)

LỄ:

1 con gà;

1 đĩa xôi (hoặc bánh chưng);

5 bông hoa hồng màu đỏ;

5 thứ quả khác nhau;

5 miếng trầu cánh phượng;

5 cái oản đỏ;

5 chén nước trà;

5 chén rượu;

http://tieulun.hopto.org



1 đĩa gạo, 1 đĩa muối;

1 chai rượu trắng;

1 bao thuốc lá;

1 bộ mã quan thần linh gồm: quần, áo, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

BÀI KHẤN:

Con Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) .

Con lạy chín phương trời, mười phương phật.

Con lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con lạy quan ngũ vương hành khiển thiên hải tinh.

Chi thần hữu tào phán quan.

Con lạy quan nam tào bắc đẩu.

Con lạy mẫu thượng thiên.

Con lạy hội đồng các quan.

Con lạy ông thành hoàng làng, thần hoàng bản thổ.

Con lạy thần linh táo quân vua bếp.

Con lạy quan thần đất, con lạy quan thần gò.

Con lạy quan đại sự long thổ thần.

Tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. …………...................
tỉnh,

…………....................................... quận,.........................................................
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phường.

Con là....................................... phu quân(phu nhân) ......................................

cùng đồng gia.

Nhân ngày……….. tháng………….. năm……………

Chúng con có nén hương bát nước, hoa quả, xôi chè, rượu, tiền vàng.

Chúng con kính dâng lên vua cha, lên mẫu, lên hội đồng các quan về
chứng lễ

xin bán nhà cho thuận bán được giá, quan trần, hàng xóm không gây
phiền hà phức

tạp gì, xung quanh nước chảy một dòng, thuận trên yên dưới. Chúng con
xin cầu

nguyện ba tháng hè, chín tháng đông cầu được ước thấy, lành mang đến
dữ mang đi,

cầu nhân khang vật thịnh.

Xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân tiếp xuyến, tiếp lộc buôn lộc bán, lộc làm
cho gia

trạch gia trung bình an khoẻ mạnh.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

PHÁP GIẢI HẠN TAM TAI

Tuổi Thân Tý Thìn: 3 năm Dần - Mão - Thìn
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Tuổi Dần Ngọ Tuất: 3 năm Thân - Dậu - Tuất

Tuổi Hợi Mão Mùi: 3 năm Tị - Ngọ - Mùi

Tuổi Tị Dậu Sửu: 3 năm Hợi - Tý - Sửu

Ví dụ: Người tuổi Tị, Dậu, Sửu thì 3 năm tam tai là Hợi Tý Sửu, mà nam
nhân thì

năm Hợi bị nặng nhất còn nữ nhân thì năm Sửu nặng). Bị hạn này nhẹ thì tai
tiếng, mất việc

làm, làm ăn thất bát, cọ quẹt xe cộ, nặng thì tán gia bại sản, mất mạng.

Khi cúng tam tai thì cần sắm sửa tất cả lễ vật theo con số 3:

3 đèn cầy, 3 cây nhang,

3 chung nước, 3 chung rượu, 3 chung trà,

3 bông hoa, 3 quả trái cây (một thứ hoặc ba thứ trái khác nhau),

3 lá trầu, 3 lát cau.

1 chút gạo muối

Bộ tam sanh (miếng ba rọi, con tôm, và cái trứng đã làm chín),

Cần một bộ đồ thế thân bằng giấy (nam thì mua đồ nam, nữ thì mua nữ);

Cắt 10 đầu móng tay 10 đầu móng chân và một ít sợi tóc mình, rồi gói vào
vào gói

nhỏ kèm theo 3 tờ 1000 hay 5000 đồng, để tiền lòi ra một tí.

Nếu nhà 2 hoặc 3 người cùng bị thì cúng chung 1 mâm được, chỉ cần 2 (hoặc
3) gói

móng tay, móng chân và tóc gói lại từng gói của mỗi người là được rồi, và
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cần mỗi người 1

bộ đồ thế (3 người thì 3 bộ).

Cúng mỗi tháng (chỉ cần cúng tháng giêng và tháng 5 hoặc 6 là được rồi),
lúc chạng

vạng hoặc lúc 9 - 10 giờ đêm. Khi cúng nên cúng ở ngã ba đường còn không
thì có thể cúng

trước cửa nhà mình cũng được, chỉ cần xoay mặt về đúng hướng khi khấn vái
mà thôi (vái

tên họ tuổi các người bị ra, 1 người đại diện đứng cúng cũng được):

Năm

Vái ông thần (1)

Hành (2) Ngày cúng (âm lịch)

Hướng lạy

Tý

Địa Vong

Thuỷ

22

Bắc

Sửu

Địa Hình

Thổ
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14

Đông Bắc

Dần

Thiên Linh

Mộc

15

Đông Bắc

Mão

Thiên Hình

Mộc

14

Đông

Thìn

Thiên Kiếp

Thổ

13

Đông Nam

Tị

Hắc Sát

Hoả
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11

Đông Nam

Ngọ

Âm Mưu

Hoả

20

Nam

Mùi

Bạch Sát

Thổ

8

Tây Nam

Thân

Nhân Hoàng

Kim

8

Tây Nam

Dậu

Thiên Hoạ

Kim
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7

Tây

Tuất

Địa Tai

Thổ

6

Tây Bắc

Hợi

Địa Bại

Thuỷ

21

Tây Bắc

Khi cúng thì khấn theo bài sau đây:

(bài này của NguoiCoDon bên Việt nam thư quán)

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT!

NAM-MÔ HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM QUYẾT NGỌC HOÀNG
THƯỢNG ĐẾ !

KÍNH THỈNH: MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG....(1) TAM TAI....(2) ÁCH
THẦN QUANG!

Hôm nay là ngày...... tháng...... năm......

Con họ tên là....... Hiện ngụ tại...... thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật
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các thứ

cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh Mông Long Đại
Tướng

......(1) Tam Tai ......(2) Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng minh
thọ hưởng.

Ủng hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phước Thọ, Xuân đa kiết
khánh, Hạ

bảo bình an, Thu tống Tam Tai, Đông nghinh bá phước! Thượng hưởng!

(Vái 3 lần,rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi hóa vàng
bạc &

đồ thế)

Sau khi nhang tàn xong người cúng không được nói chuyện với bất cứ ai, vãi
gạo

muối trước sân, đốt các bộ đồ thế đó và quan trọng là đem gói móng tay tóc
và 3 tờ tiền

giấy quẳng ngoài ngã 3, nhớ đừng ngoái lại xem, rồi khi có kẻ khác lượm
mình sẽ nhẹ

nhàng, giảm xui xẻo nhiều lắm! ai lượm tiền thì mình được giải tam tai nhẹ đi
tới 7 phần

chỉ còn ảnh hưởng mình 3 thôi, tất cả đồ cúng đều bỏ ngoài đường không
được ăn hay

mang vô nhà.

Phương pháp này hiệu nghiệm lắm, nên chỉ mọi người khác bị vào hạn Tam
Tai nếu

có dịp. Hằng ngày mỗi buổi sáng và tối khi thắp nhang bàn Phật hay Ông Bà,
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thì nên trì 3

biến Tiêu tai kiết tường thần chú để mình được bình an, khuyến khích vợ
con cùng đọc

tụng rất tốt.

(Ví dụ: cho năm Đinh Hợi)

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT!

NAM-MÔ HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM QUYẾT NGỌC HOÀNG
THƯỢNG ĐẾ!

KÍNH THỈNH: MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG Địa bại TAM TAI Thuỷ
ÁCH THẦN QUANG!

Hôm nay là ngày 21 tháng ...... năm Đinh Hợi

Con họ tên là....... Hiện ngụ tại........ thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật
các thứ cúng

dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh Mông Long Đại
Tướng Địa bại Tam

Tai Thuỷ Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng.
Ủng hộ cho con tai

nạn toàn tiêu, nguyên niên Phước Thọ, Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình
an, Thu tống Tam

Tai, Đông nghinh bá phước! Thượng hưởng!

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam-má Sa-măng-ta, But-đa-năm, A-pơ-ra-ti-ha-ta-sa, sa-

na-năng, ta đi da tha: ÔM KHA KHA, KHA HI, KHA HI, HUM HUM,
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GIOA-LA GIOA-LA, PRA-GIOA-LA PRA-GIOA-LA, TI-SƠ-TA TI-
SƠ-

TA, SI-TI-RI SI-TI-RI, SƠ-PHA-TI SƠ-PHA-TI, SAN-TI-CA, SÍ-RI-

DÊ XOA-HA. (3 lần)

CÚNG CÔ HỒN

(Hàng tháng cúng mùng 2 và 16)

Nên cúng phía ngoài ngoài cửa, khoảng 3, 4 giờ chiều .

Lễ vật tùy tâm:

Tam sanh (con tôm, quả trứng, miếng thịt luộc chín) hay miếng heo quay, con
gà nấu

cháo v.v...

Hoặc không có thì 12 chén cháo trắng,

Muối gạo 1 đĩa,

Bánh kẹo, giấy tiền vàng bạc ít nhiều tùy hỉ!

1 ly nước lạnh,

đốt 2 cây đèn cầy tượng trưng âm dương để 2 bên bát nhang.

Khấn đại khái như sau:

Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát , thống lảnh chư vong lai thọ Pháp
thực.

Nam mô Tiêu Diện Đại sỉ, Hộ Pháp Vi Đà, mấy ông mấy bà các đẳng âm
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binh,

thập nhị loại cô hồn, chư vong chiến sỉ, khuất mặt khuất mày, chết sa cây
sa cối, sa cội

sa cành, đầu ghành cuối bãi mau mau về đây hưởng tài thọ thực, hộ trì
cho bổn gia tôi

(nói tên họ tuổi mình...), bình an khương thới, thương mãi hiệp thuận
(3lần).

Sau đó tụng KHAI YẾT HẦU CHƠN NGÔN sau đây 3 lần :

ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ, DÀ RỊ ĐA RỊ, ĐÁT ĐA NGA ĐA DA (3 lần)

TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN:

ÁN TAM MUỘI DA TÁT ĐỎA PHẠM (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN :

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐA PHẠ LỒ CHỈ ĐẾ, ÁN TAM
BẠT

RA TAM BẠT RA HỒNG (3 LẦN)

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN:

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA , ĐÁT THA NGA ĐA DA , ĐÁT ĐIỆT THA ,
ÁN TÔ

RÔ TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ TA BÀ HA (3 LẦN)

NHỨT TỰ THỦY LUÂN CHƠN NGÔN:

ÁN NOAN NOAN NOAN NOAN NOAN (3 LẦN)

NHŨ HẢI CHƠN NGÔN :
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NAM MÔ TAM MÃN ĐA MẨU ĐÀ NẨM ÁN NOAN (3 LẦN)

(Danh hiệu Thất Phật sau đây tụng 3 lần)

1 - NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI

2 - NAM MÔ BẢO THẮNG NHƯ LAI

3 - NAM MÔ DIỆU SẮC THÂN NHƯ LAI

4 - NAM MÔ QUÃNG BÁT THÂN NHƯ LAI

5 - NAM MÔ LY BỐ ÚY NHƯ LAI

6 - NAM MÔ CAM LỒ VƯƠNG NHƯ LAI

7 - NAM MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI

Thần Chú gia trì Pháp thí thực

Phổ thí hằng sa chúng cô hồn

Nguyện giai bảo mãn xả sân tham

Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ

Qui Y Tam Bảo phát Bồ Đề

Cứu cánh đắc thành vô thượng Đạo

Công đức vô biên tận vị lai

Nhứt thiết cô hồn đồng Pháp thực

Nhữ đẳng cô hồn chúng

Ngã kim thí nhữ cúng

Thử thực biến thập phương

http://tieulun.hopto.org



Nhứt thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ cô hồn

Giai cộng thành Phật Đạo .

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHƠN NGÔN:

ÁN MỤC LỰC LĂNG TA BÀ HA (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

ÁN NGA NGA NẲNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHỰT RA HỒNG (3 lần).

SAU ĐÓ TỤNG 1 BIẾN BÁT NHÃ VÀ 3 BIẾN VÃNG SANH:

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH :

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhả Ba La Mật Đa thời chiếu kiến
ngủ uẩn

giai không , độ nhứt thiết khổ ách .

Xá Lợi Tử sắc bất dị không , không bất dị sắc , sắc tức thị không , không
tức thị

sắc , thọ tưởng hành thức diệt phục như thị .

Xá Lợi Tử thị chư Pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất
tịnh, bất

tăng. bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ, tưởng, hành, thức, vô
nhãn nhỉ tỷ

thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhản giới nải chí vô ý
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thức giới ,vô vô

minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lảo tử , diệt vô lảo tử tận, vô khổ
tập diệt đạo, vô

trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa
cố Tâm vô

quái ngại, vô quái ngại cố, vô hửu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng
cứu cánh

Niết Bàn.

Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam
Miệu

Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần Chú, thị đại
Minh Chú, thị Vô

Thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt
bất hư, cố

thuyết Bát Nhã Ba la Mật Đa Chú tức thuyết Chú viết:

YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ , BA LA YẾT ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ, BỒ ĐỀ
TÁT BÀ

HA.(3 Lần câu ngắn này)

VÃNG SANH THẦN CHÚ:

Mam mô A Di Đa bà dạ đát tha dà đá dạ, đát điệt dạ tha. A Di Rị đô bà
tỳ, A Di

rị đa tất đam bà tỳ. A Di rị đa tỳ ca lan đế, A Di rị đa tỳ ca lan đa, dà di
nị dà dà na,

chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)
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(Nêú cảm thấy Chú Bát Nhã dài quá, thì có thể không đọc mà chỉ đọc 3 lần
chú Vãng

Sanh cũng được)

Khi tàn nhang vãi gạo muối và tạt nước lạnh , đốt vàng bạc trước sân , đồ
cúng bỏ

hoặc cho người khác, kẻ đứng cúng không nên ăn.

Cứ cúng thường và đọc đầy đủ như trên mỗi tháng công đức thật chẳng nhỏ,
hậu lai

sẻ được khuất mặt họ hộ trì, sanh hoạt, làm ăn khá thấy rỏ ra.

HẾT
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